
STT Tên cửa khẩu 
 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

I

1 Tổng Kim ngạch 147,12 210,79 250,55 245,70 335,42

2 Xuất khẩu 62,62 65,66 56,00 62,65 104,06

2,1 Đồ nhựa sản phẩm từ đồ nhựa 1,79 1,36 1,80 0,23 2,34

2,2 Dây điện, dây cáp điện 2,73 0,54 2,99 1,55 19,24

2,3 Clinker 15,20 14,02 3,50 3,46 4,80

2,4 Hàng tiêu dùng thiết yếu 22,80 21,05 25,65 16,74 23,89

2,5 Phân bón, dụng cụ nông nghiệp 7,50 8,95 9,54 10,77 20,27

2,6 Hàng hóa khác 12,60 19,74 12,52 29,90 33,52

3 Nhập khẩu 84,50 145,13 181,92 175,84 229,70

3,1 Gỗ sản phẩm từ gỗ 39,09 73,18 35,22 42,63

3,2 Sắn lát 25,17 23,80 17,53 17,85 45,50

3,3 Hạt điều 14,80 32,05 34,25 40,20 65,14

3,4 Chuối 25,02 35,51 5,23

3,5 Cao su 7,73 9,76 11,16

3,6 Thực phẩm 27,52 31,30 39,56

3,7 Máy móc thiết bị 5,25 6,12 10,98

3,8 Hàng hóa khác 5,44 16,10 29,40 35,10 9,50

4 Mua bán cư dân biên giới 2,71

4,1 Thực phẩm 2,00

4,2 Lá buông 0,71

5 Tạm nhập 11,53 1,74 1,66

5,1 Rượu 5,23 0,55 0,53

5,2 Máy tính bảng 0,79

5,3 Xì gà, thuốc lá 3,56 0,06

5,4 Hàng hóa khác 2,74 0,40 1,07

6 Tái xuất 1,10 2,76

6,1 Rượu 1,10 2,00

6,2 Máy tính bảng 0,76

6,3 Xì gà, thuốc lá

II

1 Tổng Kim ngạch 35,43 55,60 67,87 82,77 63,85

2 Xuất khẩu 7,23 11,14 11,65 17,80 24,65

2,1 Hàng tiêu dùng thiết yếu 2,30 4,50 6,45 7,56 9,46

2,2 Phân bón dụng cụ nông nghiệp 3,15 4,15 3,24 8,12 4,52

2,3 Bột giặt, nước rửa chén 1,13

2,4 Hàng hóa khác 1,78 2,49 1,96 2,12 9,54

Phụ lục 1: 

TỔNG KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU QUA CÁC CỬA KHẨU

 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /    /2022 của UBND tỉnh Bình Phước)

                                                                                                                   ĐVT: Triệu USD

Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư 

Cửa khẩu chính Hoàng Diệu 
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STT Tên cửa khẩu 
 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

3 Nhập khẩu 28,20 44,46 56,22 64,12 39,20

3,1 Gỗ và sản phẩm tư gỗ 9,43 8,60 4,42

3,2 Sắn lát 7,52 22,50 14,25 1,50 2,36

3,3 Hạt điều thô 4,90 6,25 34,25 41,80 12,04

3,4 Cao su 0,56 1,15

3,5 Thực phẩm 4,42

3,6 Máy móc thiết bị 1,64 5,14

3,7 Hàng hóa khác 6,35 7,11 3,30 14,20 18,51

4 Mua bán cư dân biên giới 

5 Tạm nhập 0,85

5,1 Than củi 0,85

6 Tái xuất 

III

1 Tổng Kim ngạch 23,45 32,37 46,39 45,26 52,06

2 Xuất khẩu 1,15 2,49 4,90 1,49 6,29

2,1 Hàng tiêu dùng 1,15 1,62 4,49 1,32 6,29

2,2 Đồ nhựa, sản phẩm đồ nhựa 0,87 0,17

2,3 Hàng hóa khác 0,41

3 Nhập khẩu 22,30 29,88 25,56 42,83 45,77

3,1 Gỗ và sản phẩm từ gỗ 3,52 1,25

3,2 Sắt thép các loại 8,15 12,50 9,15

3,3 Chì 5,86 14,50 15,50 1,09 1,22

3,4 Mủ cao su 0,85 2,56 0,97

3,5 Vali nhựa 7,29 0,20

3,6 Máy móc thiết bị 28,00 40,00

3,7 Hàng hóa khác 4,77 1,63 0,06 3,89 3,38

4 Mua bán cư dân biên giới 

5 Tạm nhập 7,58 0,64

5,1 Đồng, nhôm, chì, phế liệu 7,58 0,64

6 Tái xuất 8,35 0,30

6,1 Đồng, nhôm, chì, phế liệu 8,35 0,30

IV

1 Tổng Kim ngạch 206,00 298,76 364,81 373,73 451,33

2 Xuất khẩu 71,00 79,29 72,55 81,94 135,00

3 Nhập khẩu 135,00 219,47 263,70 282,79 314,67

4 Mua bán cư dân biên giới 0,00 2,71 0,00

5 Tạm nhập 19,11 3,23 1,66

6 Tái xuất 9,45 3,06 0,00

Cửa khẩu chính Lộc Thịnh 

Tổng Kim ngạch các Cửa khẩu
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